TỔ CHỨC CÔNG TÁC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
Kế toán quản trị đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý công ty. Thông qua việc cung cấp thông tin, kế toán quản trị giúp các nhà quản lý trong việc hoạch định, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và đưa ra các quyết định kinh tế. Mặc dù có vai trò quan trọng như vậy nhưng kế toán quản quản trị vẫn chưa được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam, đặc biệt là đối với nghành chế biến thủy sản nói chung và các doanh nghiệp tham gia hoạt động này nói riêng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bài viết đi vào  phân tích  và đánh giá thực trạng  vận dụng công tác kế toán quản chi phí  đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại thành phố Đà Nẵng từ đó xây dựng các nội dung cơ bản của kế toán quản trị chi phí phục vụ cho loại hình doanh nghiệp này.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

· Sự cần thiết của kế toán quản trị  đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản

· Nội dung tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

1. Sự cần thiết của kế toán quản trị   đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản

Việt Nam là nước có lãnh thổ dạng hình chữ S, có bờ biển chạy dài từ Bắc xuống Nam, tạo cho Việt Nam có đường biên bờ biển rất dài, có thềm lục địa rộng và hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ. Từ những cấu tạo địa lý như​ vậy đã tạo cho Việt Nam có một lợi thế rất lớn về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Hơn nữa, Việt Nam cũng có nhiều eo vịnh và đầm phá, đảm bảo cho nguồn tài nguyên thuỷ hải sản rất phong phú. Nhìn chung có thể phát triền thuỷ sản khắp các nơi trên toàn đất nước, ở mỗi vùng có những tiềm năng  đặc thù và sản vật đặc sắc riêng.
Thực tế đã minh chứng bằng việc tăng trưởng liên tục của ngành thủy sản trong các năm vừa qua, sản phẩm thủy sản đã thực sự góp phần làm thay đổi cơ cấu công nông nghiệp Việt Nam và góp phần đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu. Tổng sản lượng thuỷ sản khai thác dự tính sẽ tăng bình quân 5,13%/năm trong 15 năm tới, nuôi trồng thuỷ sản sẽ tăng nhanh khoảng 8-10%/năm.

Riêng tại Đà Nẵng, vùng đất có nguồn tài nguyên biển nằm trong ngư trường trọng điểm của miền Trung, với trữ lượng nguồn lợi thủy sản chiếm 43% tổng trữ lượng của cả nước, đồng thời các khu vực biển, các hệ sinh thái với tính đa dạng sinh học cao như rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển và các chủng loại sinh vật quý, là tài sản phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội. Về chế biến, trên địa bàn Đà Nẵng hiện có hơn 20 đơn vị chế biến hải sản xuất khẩu, đa phần các doanh nghiệp đã năng động tìm kiếm thị trường, tạo nhiều mặt hàng xuất khẩu phong phú về chủng loại. Ngoài hệ thống các cơ sở chế biến hiện có, tập trung tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, dự án Chợ thủy sản đầu mối, đưa vào hoạt động từ năm 2010, là một Chợ đầu mối thủy sản lớn, tạo thành mắt xích quan trọng của chuỗi liên hoàn gồm khai thác hải sản xa bờ, chế biến xuất khẩu, dịch vụ hậu cần nghề cá cho khu vực miền Trung. Tuy nhiên, hiên nay  ngành chế biến thủy sản Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang gặp phải rất nhiều khó khăn do giá đầu  có nhiều biến động, nguồn nguyên liệu không ổn định gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất. Trong bối cảnh này việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí vẫn còn là vấn đề mới mẻ, chưa được triển khai một cách đồng bộ đã ảnh hưởng ít nhiều đến công tác hạch toán chi phí. Hiên nay ở các công ty thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hệ thống kế toán tài chính là tương đối hoàn chỉnh còn hệ thống kế toán quản trị vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, xét thấy công tác  kế toán quản trị chi phí áp dụng vào thực tiễn là việc hết sức quan trọng trong công tác kế toán đồng thời  phần góp phần bổ sung, tăng cường tính ứng dụng của kế toán quản trị đối với các doanh nghiệp cũng như các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản, góp phần phát triển công tác kế toán quản trị và nâng cao trình độ quản lý, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này tại địa phương ngày càng có hiệu quả tốt hơn. 

2. Nội dung tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2.1 Tổ chức nguồn nhân lực phục vụ công tác kế toán quản trị

Theo số liệu khảo sát hơn 25 đôn vị có tham gia hoạt động chế biến thủy sản trên đia bàn Thành phố, các công ty không nên tổ chức riêng một bộ phận kế toán quản trị vì qui mô kinh doanh của từng Công ty chỉ ở  mức vừa và nhỏ nên sử dụng mô hình kết hợp với kế toán tài chính theo từng phần hành để có thể hỗ trợ nhau về nguồn nhân lực, thông tin đầu vào và tiết kiệm chi phí. Nghĩa là kế toán viên theo dõi phần hành kế toán nào sẽ chịu trách nhiệm thực hiện cả về kế toán tài chính và kế toán quản trị. Ngoài ra Công ty cần bố trí nhân viên thu thập, phân tích thông tin phục vụ cho việc ra quyết định trong quản trị doanh nghiệp. Theo hình thức này thì bộ phận chuyên trách dự toán ngân sách không tách ra thành một bộ phận độc lập mà sẽ là các nhân viên trong từng phần hành kế toán cụ thể. Ví dụ bộ phận kế toán chi phí sản xuất và giá thành ở góc độ kế toán tài chính chỉ chịu trách nhiệm xác định giá trị thành phẩm nhập kho, xuất bán để lập báo cáo tài chính; còn trên phương diện kế toán quản trị sẽ quan tâm đến thiết lập báo cáo giá thành, và những phân tích giá thành khi cần thiết. 


a. Tổ chức hệ thống tài khoản 

Khi xây dựng hệ thống tài khoản cho kế toán quản trị tại các Công ty sẽ tận dụng hệ thống tài khoản kế toán tài chính hiện có và xây dựng cho phù hợp yêu cầu của kế toán quản trị. Hệ thống tài khoản phải phản ánh được chi phí phát sinh thuộc loại nào, biến phí hay định phí, phát sinh ở đâu và cho loại sản phẩm nào. 

Hiện nay phần lớn các dữ liệu đầu vào của kế toán quản trị sử dụng có thể sử dụng chung với kế toán tài chính và tại phòng Kế toán thì không mở tài khoản chi tiết đối với từng loại nguyên vật liệu mà chỉ mở tài khoản chi tiết cho từng phân xưởng, ví dụ TK 621 – PXL, TK 621 – PXNL, TK 627 - PXL… 

b. Tổ chức các nội dung kế toán quản trị tại Công ty
2.3.1 Phân loại chi phí

Để phục vụ cho mục đích quản trị chi phí tại các đơn vị kinh tế, chi phí được phân loại thành nhiều loại theo nhiều tiêu thức khác nhau phù hợp với từng mục đích sử dụng. 

Có thể phân loại chi phí theo các cách:

· Phân loại chi phí theo chức năng 

· Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí

Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân của người viết  thì nên  phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử của chi phí, theo đó chi phí đươc phân thành các loại như sau:

a. Biến phí 

- Là những chi phí biến đổi theo lượng sản xuất bao gồm các chi phí như: 

 + Nguyên vật liệu chính (tôm, cá, mực). 

+ Vật liệu phụ (khay xốp, đá, clorine, PE, nước, dây niềng, sticker, carton, muối tinh, thuốc nhuộm, bột ngọt, phèn). 

Vì các chi phí nguyên vật liệu chính và phụ luôn thay đổi theo sản lượng sản phẩm sản xuất nên được xếp vào biến phí. 

- Tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất: phần lương trả theo sản phẩm. 

b. Định phí 

- Là những chi phí không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sản lượng sản xuất: 

+ Các khoản trích theo lương của công nhân tại các tổ sản xuất 

+ Tiền ăn trưa của công nhân

+ Lương nhân viên quản lý phân xưởng. 

+ Khấu hao TSCĐ 

+ Chi phí công cụ dụng cụ sản xuất (trang phục bảo hộ lao động, bàn ghế, xô chậu, rổ rá, khuôn ép tôm…) 

+ Chi phí bằng tiền khác: 

c. Chi phí hỗn hợp 

- Chi phí điện, nước phục vụ cho sản xuất 

- NVL dùng cho phân xưởng

- Chi phí sửa chữa

2.2.2 Tổ chức công tác lập dự toán

Xây dựng dự toán là một công việc quan trọng trong việc lập kế hoạch đối với tất cả các hoạt động kinh tế. Dự toán là một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi bởi các nhà quản lý trong việc hoạch định và kiểm soát các tổ chức. Nó là một kế hoạch chi tiết nêu ra những khoản thu chi của doanh nghiệp trong một thời kỳ nào đó. Nó phản ánh một kế hoạch cho tương lai, được biểu hiện dưới dạng số lượng và giá trị.
Các loại dự toán thường lập trong doanh nghiệp sản xuất là dự toán sản xuất và dự toán tiền. Thông thường các doanh nghiệp dựa trên hệ thống chi phí tiêu chuẩn hay còn gọi là định mức chi phí để xây dựng dự toán sản xuất. Phần dự toán này được xây dựng cho chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

2.3.3 Tổ chức tính giá thành sản phẩm 

Thực tế cho thấy sản phẩm của các DN chế biến thủy sản trong nước luôn yếu thế về cả giá thành và chất lượng. Nếu loại trừ được các nguyên nhân khách quan như: phụ thuộc vào nguyên vật liệu đầu vào, hạn chế về vốn đầu tư quy trình công nghệ... thì nguyên nhân còn lại chủ yếu là do hạn chế trong kiểm soát chi phí của quá trình sản xuất, không ít chi phí bất hợp lý đã làm cho giá thành khá cao. 
Có nhiều phương pháp để tính giá thành sản phẩm như phương pháp giản đơn, phương pháp tỷ lệ, phương pháp phân bước... Mỗi phương pháp đều có tính ưu nhược điểm khác nhau và còn phụ thuộc vào yếu tố quy trình sản xuất, đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành. DN cần lựa chọn phương pháp tính giá thành sản phẩm hợp lý, đảm bảo tính đúng, tính đủ.
Tuy nhiên các Công ty nên áp dụng thêm phương pháp tính giá thành theo phương pháp trực tiếp. Thông tin giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp giúp nhà quản trị tính được các chi tiêu kinh tế, phục vụ việc ra quyết định trong kinh doanh như: Sản xuất ở mức nào thì hợp lý, để đạt được lợi nhuận mong muốn cần phải sản xuất ở mức nào? Phương pháp chi phí trực tiếp là cơ sở xác định chi phí tại các mức sản lượng khác nhau, từ đó so sánh được kết quả thực tế và kế hoạch, xây dựng giá bán và kiểm soát được chi phí tại Công ty. 
2.3.4 Phân tích  biến động chi phí để kiểm soát chi phí

Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng trong giá thành khá lớn, nên việc phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu trực tiếp giúp cho Công ty thấy rõ ưu và nhược điểm trong công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm. 

Do NVL phụ chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ trong tổng chi phí NVL TT (khoảng 11%) do vậy nên tập trung  vào việc phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu chính

 Đối với chi phí nhân công trực tiếp:

Do đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty bao gồm nhiều tổ sản xuất, quá trình sản xuất qua nhiều công đoạn nên công ty áp dụng hình thức tính lương theo sản phẩm. Do đó tiền lương được lập theo dự toán và tiền lương thực tế phải trả hầu như không có sự chênh lệch nên khong cần phải điều chỉnh

Đối với chi phí sản xuất chung:

Để kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất chung, cuối kỳ kế toán cần tiến hành phân tích, đánh giá giữa chi phí thực tế phát sinh với kế hoạch lập đầu quý. Bảng phân tích chi phí sản xuất chung cho thấy chi phí sản xuất chung biến động theo chiều hướng có lợi hay bất lợi, qua đó tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự biến động đó và đề ra các giải pháp nhằm kiểm soát tốt các chi phí sản xuất chung. 

· 2.3.5 Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị chi phí
Hệ thống báo cáo kế toán quản trị sử dụng tại các Công ty không tuân theo mẫu biểu qui định, thực chất các  báo cáo được lập ra nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho nhu cầu của các nhà quản trị. Báo cáo thực hiện định mức chi phí sản xuất bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung: giúp các nhà quản lý công ty kiểm soát chi phí một cách hiệu quả. 

 Báo cáo về tình hình thực hiện giá thành sản phẩm: đánh giá tình hình thực hiện giá thành thực tế so với định mức, làm rõ các nguyên nhân gây tăng giảm giá thành từ đó có các điều chỉnh phù hợp.

 Báo cáo kiểm soát kết quả kinh doanh theo dạng số dư đảm phí. Đối với báo cáo này có thể biết được kết quả kinh doanh của từng mặt hàng cũng như sự biến động của chi phí giữa thực tế so với dự toán được lập.

Thông qua việc nghiên cứu quá trình tổ chức quản lý, quá trình sản xuất, kinh doanh, đặc điểm hoạt động, đối tượng kế toán và yêu cầu thông tin kế toán quản trị từ các nhà quản lý, tác giả đã xây dựng kế toán quản trị tại các Công ty chế biến thủy sản trên địa bàn  Đà Nẵng thông qua việc xác lập các nội dung thực hiện, trên cơ sở đó tổ chức lại bộ máy kế toán có áp dụng kế toán quản trị, hệ thống tài khoản và hệ thống báo cáo. Đồng thời tác giả cũng đã vận dụng những nội dung cơ bản của kế toán quản trị chi phí ứng dụng vào thực tiễn tại các Công ty nhằm phục vụ tốt hơn cho các nhà quản trị trong hoạch định, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiểm soát hoạt động và đưa ra các quyết định kinh doanh.
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